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	Kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 10 ngày 24-3-2013

	Bảng ghi tên ghi điểm (lứa tuổi Senior: THPT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SBD
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Trường THPT
	Tỉnh, Thành phố
	Kết quả
	Chữ ký thí sinh dự thi

	
	
	
	
	
	
	Điểm
	Xếp loại
	

	1
	Nguyễn Nữ Ngọc 
	Hân
	Nữ
	23/10/1997
	Chuyên Nguyễn Du
	Đắk lắk
	 
	 
	 

	2
	Huỳnh Trung 
	Quân
	Nam
	15/02/1997
	Chuyên Nguyễn Du
	Đắk lắk
	 
	 
	 

	3
	Trần Nguyễn Thiết 
	Quân
	Nam
	29/06/1997
	Chuyên Nguyễn Du
	Đắk lắk
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Văn Minh 
	Thanh
	Nữ
	28/09/1997
	Chuyên Nguyễn Du
	Đắk lắk
	 
	 
	 

	5
	Mai Đức 
	Tú
	Nam
	28/03/1997
	Chuyên Nguyễn Du
	Đắk lắk
	 
	 
	 

	6
	Huỳnh Thị Khánh
	Hằng
	Nữ
	21/11/1997
	Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	 
	 
	 

	7
	Nguyễn Vinh
	Hoàng
	Nam
	14/01/1997
	Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	 
	 
	 

	8
	Lê Huy
	Hùng
	Nam
	09/03/1997
	Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	 
	 
	 

	9
	Nguyễn Hữu
	Huy
	Nam
	20/09/1997
	Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	 
	 
	 

	10
	Đồng Vĩnh
	Nguyên
	Nam
	25/10/1997
	Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	 
	 
	 

	11
	Nguyễn Nhật 
	Đông
	Nam
	28.12.1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Quảng Nam
	 
	 
	 

	12
	Nguyễn Thịnh 
	Đức
	Nam
	18.05.1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Quảng Nam
	 
	 
	 

	13
	Võ Quang 
	Hưng
	Nam
	24.05.1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Quảng Nam
	 
	 
	 

	14
	Nguyễn Vĩnh Ngọc 
	Nữ
	Nữ
	26.04.1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Quảng Nam
	 
	 
	 

	15
	Nguyễn Thị Cao 
	Thiên
	Nữ
	21.12.1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Quảng Nam
	 
	 
	 

	16
	Lê Phạm Minh
	Nghĩa
	Nam
	23-6-1997
	Chuyên Hoàng Lê Kha
	Tây Ninh
	 
	 
	 

	17
	Lương Trọng
	Tường
	Nam
	23-8-1997
	Chuyên Hoàng Lê Kha
	Tây Ninh
	 
	 
	 

	18
	Kiều Thanh
	Vi
	Nữ
	08/02/1997
	Chuyên Hoàng Lê Kha
	Tây Ninh
	 
	 
	 



